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I. MA TRẬN 

Chủ đề lựa 

chọn 

  

Nhận thức hóa học 

 

 

Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
Vận dụng kiến thức  

– kĩ năng đã học 
Tổng 

BIẾT HIỂU BIẾT HIỂU VẬN DỤNG BIẾT HIỂU VẬN DỤNG  

HH1.1 HH1.2 HH1.2 HH1.3 HH1.4 HH1.5 HH1.6 HH2.1 HH2.1 HH2.2 HH2.2 HH2.3 HH2.4   HH3.1 HH3.2 HH3.3 HH3.4 HH3.5  

Phản ứng oxi 

hoá – khử và 

ứng dụng 

trong cuộc 

sống. 

3 3  6   3 1        2     18  

Enthalpy tạo 

thành và biến 

thiên enthalpy 

của phản ứng 

hoá học 

6 3  1   4              14  

Tính biến thiên 

enthalpy của 

phản ứng hoá 

học. 

2 2  2            2     8  

TỔNG LH 11 8  9   7 1        4     40  

TỔNG LH 

THEO TPNL 

HH1: NHẬN THỨC HÓA HỌC HH2: TÌM HIỂU THẾ GIỚI TỰ NHIÊN HH3: VẬN DỤNG KIẾN THỨC – KĨ NĂNG  
 

35 1 4  

TỔNG LH 

THEO CẤP 

ĐỘ 

BIẾT HIỂU VẬN DỤNG 
 

20 16 4  

50% 40% 10%  



II. MA TRẬN MÔ TẢ CHI TIẾT 

 

III. NỘI DUNG CHI TIẾT 

Phản ứng oxi hoá – 

khử và ứng dụng 

trong cuộc sống. 

 

- Nêu được khái niệm số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.  

- Số oxi hoá của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất.  

- Những quy tắc xác định số oxi hoá của nguyên tố.  

-Nêu được khái niệm về phản ứng oxi hoá – khử, 

- Khái niệm chất oxi hóa. 

HH 1.1/Biết 

 

chủ đề lựa 

chọn 

Dạng 

thức 

Nhận thức hóa học   Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
Vận dụng kiến thức  

– kĩ năng đã học 

BIẾT HIỂU BIẾT HIỂU VẬN DỤNG 
BIẾ

T 

HIỂ

U 
VẬN DỤNG 

HH1.

1 
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2 
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2 
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3 

HH1.

4 
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5 

HH1.

6 

HH2.

1 

HH2.

1 

HH2.

2 

HH2.

2 

HH2.

3 

HH2.

4 

HH2.

5 
  

HH3.

1 

HH3.

2 

HH3.

3 

HH3.

4 

HH3.

5 

Phản ứng oxi 

hoá – khử và 

ứng dụng 

trong cuộc 

sống. 

Phần 

I 

I.1 

I.2 

I.3 

  
I.5 

I.7 
  I.6 I.4              

Phần 

II 
 

II.1a 

II.1b 

II.1d 

 

II.2a 

II.2b 

II.2c 

II.2d 

  II.1c               

Phần 

III 
      II.1          

III.2 

III.3 
    

Enthalpy tạo 

thành và biến 

thiên 

enthalpy của 

phản ứng 

hoá học  

Phần 

I 

I.8 

I.9 

I.10 

I.11 

I.13 

     

I.12 

I.14 

I.15 

              

Phần 

II 
 

II.3a 

II.3b 

II.3c 

II.3d 

 II.4a                  

Phần 

III 
      III.4               

Tính biến 

thiên 

enthalpy của 

phản ứng 

hoá học. 

Phần 

I 
I.16   I.17   I.18               

Phần 

II 
II.4c   II.4d   

II.4b 

 
              

Phần 

III 
                

III.5 

III.6 
    



- Khái niệm chất khử. 

- Khái niệm quá trình oxi hóa. 

- Khái niệm quá trình khử. 

- Nhận biết phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử HH 1.2/Biết-Hiểu  

- Xác định được chất khử , chất oxi hoá, quá trình khử , quá trình 

oxi hoá. Chất bị oxi hoá, chất bị khử. 

HH 1.3/Hiểu 

- Xác định được số oxi hoá của nguyên tử các nguyên tố trong hợp chất.  HH 1.6/Hiểu  

- Mô tả được một số phản ứng oxi hoá – khử quan trọng gắn liền với cuộc sống. HH 2.1/Biết 

- Cân bằng được phản ứng oxi hoá – khử thông thường bằng phương pháp thăng bằng electron. 

- Tính toán theo phản ứng oxi hoá khử đơn giản (phản ứng cháy,nhiệt luyện...) 

HH 3.1/ Vận dụng 

 

Enthalpy tạo thành 

và biến thiên 

enthalpy của phản 

ứng hoá học 

- Trình bày được khái niệm phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt. 

- Điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar và thường chọn nhiệt độ 25oC hay 298K) 

- Trình bày được khái niệm enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) Δf ; biến thiên enthalpy (nhiệt phản 

ứng) của phản ứng Δr  

- Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị Δr  

- Nhận biết được phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt. 

HH 1.1/Biết 

- Dựa vào giá trị Δr  của phương trình nhận biết được phản ứng thu nhiệt, tỏa nhiệt. 

- Đặc điểm của phản ứng thu nhiệt, tỏa nhiện dưới tác động của nhân tố môi trường bên ngoài. 

(tiếp tục diễn ra hay dừng lại khi có tác động của nhiệt độ). 

HH1.2/Biết-Hiểu 

- Dựa vào sơ đồ mô tả loại phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt. HH 1.3/Hiểu 

- Giải thích và lập luận để phân loại phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt dựa vào các phản ứng hoặc quá 

trình. 

- Xác định loại phản ứng nào xảy ra thuận lợi hơn dựa vào giá trị Δr  của phương trình.  

HH 1.6/Hiểu  

 

Tính biến thiên 

enthalpy của phản 

ứng hoá học. 

- Nhận biết công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào năng lượng liên kết hoặc dựa vào 

enthalpy tạo thành. 

- Nhìn vào sơ đồ năng lượng xác định giá trị nhiệt phản ứng. 

HH 1.1/Biết 



- Từ giá trị nhiệt tạo thành của phản ứng hoặc sơ đồ xác định nhiệt tảo thành chuẩn của chất hoặc ngược 

lại. 

HH1.2/Biết-Hiểu 

- So sánh được tổng giá trị nhiệt tạo thành chuẩn haynăng lượng liên kết giữa chất đầu (chất tham gia) và 

sản phẩm (chất tạo thành) 

HH 1.3/Hiểu  

-Tính được Δr  của một số phản ứng đơn giản dựa vào bảng số liệu năng lượng liên kết, nhiệt tạo thành 

cho sẵn. 

- Tính được Δr  của một số phản ứng thực tiễn. 

HH3.1/Vận dụng 

 

 


